ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH  GIỎI

GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO

NĂM HỌC 2009 – 2010 -Lớp 12 THPT

Qui định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phẩy.
    Bài 1 : Tìm UCLN, BCNN của A = 45563, B = 21791, C = 182252 . 

	Cách giải
	Kết quả

	
	  


Bài 2 :  Tính gần đúng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số:                                           
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	Cách giải
	Kết quả
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 EMBED Equation.3  [image: image3.wmf]»
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     Bài 3  Cho biết 3 chữ số cuối cùng bên phải của  
[image: image5.wmf]3411

7


	Cách giải
	Kết quả

	
	                                                              


Bài 4   Tìm cặp số ( x , y ) nguyên dương với x nhỏ nhất thỏa phương trình :
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	Cách giải
	Kết quả

	
	                                                


Bài 5 : Tìm 2 số tự nhiên nhỏ nhất thỏa  :             
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           Trong đó  ***** là những chữ số không ấn định điều kiện.  
	Cách giải
	Kết quả

	
	                                                


Bài 6 : Tính giá trị của a và b nếu đường thẳng y = ax + b đi qua điểm M(5; - 4) và là tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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	Cách giải
	Kết quả
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Bài 7 : Để đắp một con đê , địa phương đã huy động 4 nhóm người gồm học sinh , nông dân , công nhân và bộ đội . Thời gian làm việc như sau (giả sử thời gian làm việc của mỗi người trong một nhóm là như nhau ) : Nhóm bộ đội mỗi người làm việc 7 giờ ; nhóm công nhân mỗi người làm việc 4 giờ ; Nhóm nông dân mỗi người làm việc 6 giờ và nhóm học sinh mỗi em làm việc 0,5 giờ . Địa phương cũng đã chi tiền bồi dưỡng như nhau cho từng người trong một nhóm theo cách : Nhóm bộ đội mỗi người nhận 50.000 đồng ; Nhóm công nhân mỗi người nhận 30.000 đồng ; Nhóm nông dân mỗi người nhận 70.000 đồng ; Nhóm học sinh mỗi em nhận 2.000 đồng .

Cho biết : Tổng số người của bốn nhóm là 100 người .

               Tổng thời gian làm việc của bốn nhóm là 488 giờ

               Tổng số tiền của bốn nhóm nhận là 5.360.000 đồng .

Tìm xem số người trong từng nhóm là bao nhiêu người .

	Cách giải
	Kết quả
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Bài 8 : Bố bạn Nam đã gởi cho Nam 10.000.000đ trong ngân hàng với lãi suất 0,7% tháng. Mỗi tháng  anh đến rút 600.000đ để sinh hoạt học tập.


a/. Hỏi sau một năm số tiền còn lại bao nhiêu ?


b/. Nếu mỗi tháng anh rút 1.000.000đ thì sau bao lâu sẽ hết tiền ?  
	Cách giải
	Kết quả

	
	                                                


Bài 9 : Tính gần đúng giá trị của a và b nếu đường thẳng y = ax + b là tiếp tuyến của elip 
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 tại giao điểm có các tọa độ dương của elip đó và parabol 
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	Cách giải
	Kết quả
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CÁCH GIẢI, ĐÁP SỐ VÀ HƯỚNG DẪN CHO ĐIỂM
	Bài
	Cách giải
	Đáp số
	Điểm từng phần
	Điểm toàn bài

	1
	A ┘B = 23 ┘11, suy ra UCLN(A,B) = A : 23 = D

                                  UCLN( C,D) = 1981

                       suy ra BCNN(A,B) = 45563x11 = E

                                  BCNN(C,E) = 46109756
	UCLN(A,B,C) =1981

BCNN(A,B,C) =46109756
	0,5
0,5
	1,0

	2
	Hàm số 
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Tính đạo hàm của hàm số rồi tìm nghiệm của đạo hàm.

Tính giá trị của hàm số tại hai đầu mút của đoạn trên và tại nghiệm của đạo hàm.

So sánh các giá trị đó để xác định giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho.
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	Ta coù
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	ÑS : 743
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	Theo ñeà cho :    
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 EMBED Equation.3  [image: image23.wmf]59
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Suy ra  :         
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Duøng maùy tính :

AÁn    0    SHIFT    STO   X 

Ghi vaøo maøn hình :

X = X + 1 : Y = 
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AÁn   = . . . = cho ñeán khi maøn hình hieän  Y laø soá nguyeân döông pthì döøng .

Keát quaû  Y = 29  öùng vôùi  X = 11 


	ĐS : x = 11 ; y = 29 
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goàm 7 chöõ soá neân  ,ta coù :
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 .Duøng phöông phaùp laëp ñeå tính ta coù :

Aán    31   SHIFT   STO    A 

Ghi vaøo maøn hình :  A = A + 1  :  A ^ 4  aán   =   . .  .  =  ñeå doø

Ta thaáy    A = 45  vaø 46 thoaû ñieàu kieän baøi toaùn 


	ĐS : 45 ; 46 
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	6
	Đường thẳng y = ax + b đi qua điểm M (5; - 4) nên b = - 5a - 4.

 Tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
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 Đường thẳng y = ax – 5a – 4 là tiếp tuyến trên khi và chỉ khi 
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Giải hệ phương trình trên, ta tìm được giá trị của a rồi tìm được giá trị tương ứng của b.
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	7
	Gọi x, y, z, t lần lượt là số người trong nhóm học sinh , nông dân, công nhân và bộ đội .

Điều kiện : 
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Ta coù heä phöông trình  :
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  Töø  
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Duøng  X ; Y treân maùy vaø duøng A thay cho z , B thay cho t 

trong maùy ñeå doø :

Aán  69   SHIFT STO   Y

Ghi vaøo maøn hình :

 Y = Y + 1 : B = 6Y – 414 : A = ( 876 – 11Y – 13B ) ÷ 7 : X=100 – Y – B – A

Aán  = . . . =  ñeå thöû caùc giaù trò cuûa Y töø 70 ñeán 85 ñeå kieåm tra caùc soá B , A , X laø soá nguyeân döông vaø nhoû hôn 100  laø ñaùp soá .

Ta ñöôïc  : Y = 70 ; B = 6 ; A = 4 ; X = 6


	ÑS : 

Nhoùm  hoïc sinh     (x) : 20 ngöôøi

Nhoùm  noâng daân   (y) : 70 ngöôøi

Nhoùm  coâng nhaân (z) :   4 ngöôøi

Nhoùm  boä ñoäi        (t)  :   6 ngöôøi
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	Nhập vào công thức tính được số tiền còn lại sau 12 tháng là :    
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	Sử dụng công thức tính được số tháng  là  : 
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	9
	Tính tọa độ giao điểm có tọa độ dương của elip và parabol đã cho bằng cách giải hệ phương trình 
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Gọi tọa độ đó là 
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 thì phương trình tiếp tuyến của elip tại điểm đó là 
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Do đó 
[image: image53.wmf]0

0

9

4

y

x

a

-

=

 và 
[image: image54.wmf]0

4

y

b

=

.
	
[image: image55.wmf]3849

,

0

-

»

a


	0,5
	1

	
	
	
[image: image56.wmf]3094

,

2

»

b


	0,5
	

	                                                                                                                                      Cộng 
	10


_1236190913.unknown

_1243341391.unknown

_1245312097.unknown

_1256722172.unknown

_1256725468.unknown

_1256726181.unknown

_1245313068.unknown

_1243341703.unknown

_1243341733.unknown

_1243341787.unknown

_1243341635.unknown

_1243323047.unknown

_1243326304.unknown

_1243326521.unknown

_1243326587.unknown

_1243341332.unknown

_1243326542.unknown

_1243326515.unknown

_1243326345.unknown

_1243325829.unknown

_1243326239.unknown

_1243325755.unknown

_1236267477.unknown

_1236267671.unknown

_1240315125.unknown

_1243323000.unknown

_1236267823.unknown

_1240297731.unknown

_1236267797.unknown

_1236267572.unknown

_1236267640.unknown

_1236267529.unknown

_1236201179.unknown

_1236208462.unknown

_1236267401.unknown

_1236208275.unknown

_1236200475.unknown

_1236200597.unknown

_1236200378.unknown

_1236187773.unknown

_1236188543.unknown

_1236190673.unknown

_1236190873.unknown

_1236190630.unknown

_1236188404.unknown

_1236188527.unknown

_1236188299.unknown

_1236177912.unknown

_1236187373.unknown

_1236187407.unknown

_1236187763.unknown

_1236187301.unknown

_1236177828.unknown

_1236177855.unknown

_1236176913.unknown

